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Câu 1: ( 2 điểm ) 
Xã hội cổ đại Phương Đông gồm những tầng lớp nào? Quyền chuyên chế của 

nhà vua được thể hiện ra sao? 

Trả lời 
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Xã hội cổ đại phương Đông: có 3 tầng lớp cơ bản 

- Nông dân công xã: Chiếm số đông, là lực lượng sản xuất chính phải nộp 

thuế và nghĩa vụ đối với nhà nước. 

- Quí tộc: là quan lại từ trung ương đến địa phương sống giàu sang hưởng 

bổng lộc của nhà nước và bóc lột nông dân. 

- Nô lệ: Là tù binh,nông dân nghèo không trả được nợ, hoặc tội phạm… 

làm việc nặng nhọc và hầu hạ quí tộc. Cùng với nông dân công xã họ là 

tầng lớp bị bọc lột trong xã hội. 

Chế độ chuyên chế cổ đại 
- Chế độ quân chủ chuyên chế: vua đứng đầu có quyền lực tối cao (nắm cả 

vương quyền và thần quyền) giúp việc cho vua là bộ máy quan 

liêu….người Ai Cập gọi là Pharaôn, người Lưỡng Hà gọi là Enxi, TQ gọi 

là Thiên tử…. 
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Câu 2: ( 4 điểm ) 

Cư dân Địa Trung Hải thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hóa cho 

nhân loại? Vì sao nói những hiểu biết khoa học đến đây mới thực sự trở thành khoa 

học? 

Trả lời 
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 Những thành tựu văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rôma: 

Lịch và chữ viết. 

- Lịch: họ đã biết trái đất hình cầu nhưng vẫn nghĩ mặt trời chuyển động 

quanh trái đất. Người Rô-ma tính được 1 năm có 365 ngày và ¼. Có 12 

tháng mỗi tháng có 30 hoặc 31 ngày riêng tháng 2 có 28 ngày… 

- Chữ viết : phát minh ra hệ chữ cái La Mã (A, B, C, …) lúc đầu có 20 chữ 

sau phát minh ra 6 chữ để trở thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh như ngày 

nay=> phát minh lớn cho nền văn minh nhân loại. 

Sự ra đời của khoa học. 

- Thời Hi lạp – Rô ma những hiểu biết của con người mới trở thành khoa 

học. Một số nhà khoa học tiêu biểu: Pytago, Talet, Assimet, … 

Văn học. 

- Chủ yếu là kịch (kịch kèm theo hát). Một số nhà viết kịch tiêu biểu: Sô 

Phôc, Ê sin… 
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- Giá trị nghệ thuật: ca ngợi cái đẹp và có tính nhân đạo sâu sắc. 

Nghệ thuật 
- Chủ yếu là nghệ thuật tạc tượng thần và xây dựng đền đài…. 

Những hiểu biết của con người mới trở thành khoa học : 

- Vì có độ chính xác của khoa học, đạt tới trình độ khái quát thành các 

định lý, lý thuyết, tiên đề…/ và được thực hiện bởi các nhà khoa học có 

tên tuổi, đặt nền móng cho ngành khoa học đó như: Pytago, Talet, 

Assimet, … 
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Câu 3: ( 4 điểm ) 
 Tại sao nói thời kì Gúp – ta là thời kì định hình và phát triển của văn hóa 

truyền thống Ấn Độ? 

 
Trả lời 
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Sự thành lập Vương triều Gupta. 
- Vua Gupta sáng lập Vương triều Gupta (319 – 467). Thống nhất gần như 

toàn bộ Ấn Độ. 

- Vương triều Gupta, Hậu Gupta (467 - 606), và Vương triều Hacsa (606 - 

647) đã định hình và phát triển nền văn hóa truyền thống Ấn Độ. Cụ thể: 

Văn hóa Ấn Độ thời Gupta 

- Đạo Phật:  

+ Tiếp tục được phát triển và truyền bá khắp Ấn Độ và nhiều nơi khác.  

+ Kiến trúc Phật giáo khá phát triển: xây dựng nhiều chùa hang, tượng 

phật bằng đá đẹp và lớn. 

- Đạo Ấn (Hinđu):  

+ Ra đời và phát triển mạnh thờ chủ yếu các vị thần: thần Brama (sáng 

tạo), Siva (Hủy diệt), Vinus (Bảo vệ).  

+ Các công trình kiến trúc tiêu biểu là những ngôi đền và tượng thần bằng 

đá rất đồ sộ. 

- Chữ viết :  

+ Người Ấn Độ có chữ viết từ rất sớm (3000 năm TCN): Ban đầu là chữ 

Brahmi rồi nâng lên sáng tạo và hoàn chỉnh thành hệ chữ Phạn (Sanskrít). 

Và hiện nay là chữ Hinđu.   

- Người Ấn Độ đã mang văn hóa của mình  ra bên ngoài. Đặc biệt Đông 

Nam Á là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. 
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…….HẾT……. 
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Câu 1: (3,5 điểm ) 
 Trình bày nội dung cơ bản và  ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868 ở 

Nhật Bản? 

Trả lời 
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* Cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868 

- 1/1868, chế độ Mạc phủ bị lật đổ. Thiên hoàng Minh Trị (Meigi) trở lại 

nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách.  

+ Về chính trị: Thủ tiêu chế độ Mạc phủ,  ban bố Hiến pháp (1889) và thiết 

lập chế độ quân chủ lập hiến.  

+ Về kinh tế : Thống nhất tiền tệ, thị trường, tăng cường phát triển kinh tế 

TBCN ở nông thôn 

+ Về quân sự: Tổ chức, huấn luyện theo kiểu phương Tây, chú trọng đóng 

tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.  

+ Giáo dục: Giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kỹ thuật. 

Cử học sinh giỏi đi du học phương Tây.  

* Tính chất – ý nghĩa 

- Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản không 

triệt để. 

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật, giúp Nhật thoát khỏi 

sự xâm lược của phương Tây. 
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Câu 2: (4 điểm ) 

Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành 

thuộc địa của các nước phương Tây? 

Trả lời 
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* Bối cảnh lịch sử 

- Giữa thế kỷ XIX đứng trước sự đe dọa xâm lược của phương Tây, Ra ma 

IV (Mông Kút ở ngôi từ 1851 - 1868) đã thực hiện mở cửa buôn bán với 

nước ngoài. 

- Rama V (Chu La long con ở ngôi từ 1868 - 1910) đã thực hiện nhiều chính 

sách cải cách. 

* Nội dung cải cách 

- Kinh tế:  
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+ Nông nghiệp: giảm nhẹ thuế ruộng, xoá bỏ chế độ lao dịch, do đó tăng 

được năng xuất và sản lượng gạo xuất khẩu 

+ Công thương nghiệp: Khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh. 

- Chính trị: 

+ Xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ. 

+ Cải cách theo khuôn mẫu phương Tây trong các lĩnh vực hành chính, tài 

chính, giáo dục, quân sự. 

- Nhờ chính sách ngoại giao mềm dẻo, nước Xiêm vừa lợi dụng được vị trí 

nước “đệm” giữa hai thế lực đế quốc Anh – Pháp , vừa cắt nhượng một số 

vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền của đất nước . Nhờ vậy , Xiêm 

không bị rơi vào tình trạng trở thành thuộc địa như các nước trong khu 

vực, vẫn giữ được độc lập mặc dù chịu sự lệ thuộc về chính trị , kinh tế 

vào Anh , Pháp => Cải cách giúp Xiêm giữ được độc lập tương đối. 
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Câu 3: (2,5 điểm ) 
Từ hậu quả tàn khốc của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, theo em cần phải 

làm gì để góp phần bảo vệ hòa bình và ngăn chặn chiến tranh xảy ra? 

 

 
Trả lời 
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* Hậu quả của chiến tranh. 

- Phe liên minh thất bại. 

- Gây nên thiệt hại nặng nề về người và của: 10 triệu người chết, 20 triệu 

người bị thương, tiêu tốn 85 tỉ đô la. 

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển biến lớn 

trong cục diện thế giới. 

* Hành động góp phần bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh 
- Xây dựng mối quan hệ tôn trọng bình đẳng thân thiện giữa người với 

người. Tinh thần đoàn kết quốc tế, vì hoà bình thế giới. 

- Thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc, quốc gia trên 

thế giới. 

- Thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các 

dân tộc, tôn giáo và quốc gia. 

- Đấu tranh chống những tư tưởng phản động, kích động chống phá nhà 

nước...... 

- Bản thân: Tích cực học tập, tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động 

trong nhà trường và địa phương. Lên án hậu quả tàn khốc, tuyên truyền 

chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn 

nhau...  
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Câu 1: (3,5 điểm )Trình bày sự thành lập và quá trình hoạt động của tổ chức 

ASEAN? Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập vào tổ chức này? 

Trả lời 
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* Sự thành lập: 

- 8/8/1967, hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập tại Băng 

Cốc (Thái Lan), gồm 5 thành viên (Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái 

Lan, Philíppin), trụ sở đặt tại Giacácta. 

- Sau thêm: Brunây (1984), Việt Nam (1995), Lào và Mianma (1997), 

Campuchia (1999). 

* Mục tiêu: Xây dựng quan hệ hợp tác, nhằm phát triển kinh tế - văn hóa, 

trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

* Quá trình phát triển: 
- Từ 1967 – 1975: non trẻ, chưa có vị trí trên trường quốc tế 

- 2.1976 hiệp ước Bali được kí kết, đánh dấu sự khởi sắc của ASEAN.Hiệp 

ước xác định những nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa các nước. 

+ Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ 

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ 

+ Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình 

+ Hợp tác phát triển kinh tế ,văn hóa, xã hội 

- Cuối 1970 – nửa đầu 1980: giải quyết vấn đề CPC bằng giải pháp chính 

trị từ đó cải thiện mối quan hệ với 3 nước Đông Dương. Kinh tế ASEAN 

tăng trưởng. 

- Từ 1999 ASEAN phát triển thành 10 nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xây 

dựng hòa bình, ổn định khu vực  

- 2007 các nước thành viên kí hiến chương ASEAN nhằm xây dựng 

ASEAN thành cộng đồng vững mạnh 

* Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN. 

- Thời cơ :  
 + Tạo điều kiện cho VN hòa nhập vào cộng đồng khu vực và thị trường 

ĐNÁ, thu hút vốn đầu tư… 

  + Mở ra cơ hội giao lưu học tập, học hỏi trình độ quản lí, tiếp thu trình 

độ khoa học kĩ thuật, công nghệ và giao lưu về văn hoá, giáo dục, thể 

thao…với các nước trong khu vực. 

- Thách thức :  
 + Việt Nam chịu sự cạnh tranh quyết liệt, nhất là kinh tế.  

 + Nếu không bắt kịp trình độ phát triển các nước trong khu vực sẽ bị tụt 

hậu về Kinh tế và không thể “hội nhập” mà d  bị “ hòa tan” về Chính trị 

– Văn hóa – Xã hội, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. 
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Câu 2: (3 điểm )Hãy cho biết sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới 

thứ hai đến năm 1973?  Nguyên nhân của sự phát triển đó? Theo em nguyên nhân 

nào là quan trọng nhất? 



Trả lời 
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* Sự phát triển kinh tế:  

- Sau CTTG II, Kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ:  

 + Sản lượng công nghiệp: chiếm 56% sản lượng thế giới (1948). 

 + Nông nghiệp: bằng 2 lần sản lượng của Anh + Pháp + Đức + Italia + 

Nhật (1949). 

 + Có 50% tàu bè trên thế giới, ¾ trữ vàng của thế giới. 

 +  Kinh tế Mĩ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế thế giới. 

= > Trong 20 năm sau chiến tranh, Mỹ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn 

nhất thế giới. 

* Nguyên nhân phát triển  

- Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào, trình độ kỹ 

thuật cao, năng động, sáng tạo, đất nước hòa bình. 

- Thu lợi nhuận từ mua bán vũ khí. 

- Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để nâng cao năng 

suất, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh cơ cấu sản xuất… 

- Các tập đoàn tư bản có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và hiệu quả. 

- Chính sách và biện pháp điều tiết của nhà nước. 

* Nguyên nhân quan trọng nhất.  

- Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất: để nâng cao năng 

suất, hạ giá thành sản phẩm, điều chỉnh cơ cấu sản xuất… 
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Câu 3: (3,5 điểm )Tóm tắt quá trình hoạt động của Nguy n Ái Quốc từ 1919 đến 

1925? Công lao to lớn nhất của Nguy n Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam là gì? Tại 

sao? 

Trả lời 
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* Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925: 

- Sau những cuộc hành trình đi nhiều nơi khác nhau trên thé giới, cuối 

1917, Nguy n Tất Thành về Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp (1919) 

- Tháng 6/1919, Người gửi tới hội nghị Véc-xai  “Bản yêu sách của nhân 

dân An Nam”; đòi tự do, dân chủ, quyền bình đẳng...cho VN (ký tên 

Nguy n Ái Quốc). 

- Tháng 7/1920, Nguy n Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những 

Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, vạch ra con đường 

giải phóng dân tộc Việt Nam-con đường cách mạng vô sản. 

- Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (Đại hội Tua), Nguy n Ái 

Quốc tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng 

sản Pháp và trở thành đảng viên Cộng sản Việt Nam đầu tiên. 

- Năm 1921, Nguy n Ái Quốc sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa. Báo 

“Người cùng khổ” là cơ quan ngôn luận của Hội.  

- Người còn tham gia viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân…, 

đặc biệt tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”. 

- Tháng 6/1923, Nguy n Ái Quốc dự Hội nghị Quốc tế nông dân và Đại 

hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924) tại Liên Xô. 

- 11/11/1924, Nguy n Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc); trực tiếp 

tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng 

dân tộc VN. 
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- Tháng 6/1925, Nguy n Ái Quốc lập Hội VN cách mạng thanh niên để 

tuyên truyền chủ nghĩa Mác-lênin về trong nước. 

* Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với dân tộc Việt Nam: 

- Người tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc VN. 

- Vì Nhờ tìm ra con đường cứu nước đúng đắn mới tạo điều kiện tiến tới 

việc thành lập Đảng Cộng Sản VN / làm CM tháng 8/1945 thành công; 

tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ thắng lợi / xây dựng 

nước Việt Nam độc lập, tiến lên CNXH… 
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…….HẾT……. 


